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KẾ HOẠCH 
        Hoạt động và đánh giá, xếp loại công tác y tế trường  học       

Năm học 2015 - 2016
Căn cứ Công văn số 1154/BCĐ ngày 8/6/2015 của Ban chỉ đạo công tác y tế trường học (YTTH) tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường phối hợp thực hiện công tác y tế trường học; Kế hoạch số 423/KHLT-GDĐT-YT ngày 17/2/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế về phối hợp quản lý và chỉ đạo công tác YTTH giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Hướng dẫn số 1977/LN-SGDĐT-SYT ngày 28/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế  phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác y tế trường học và đánh giá, xếp loại công tác y tế trường  học;
Trường tiểu học Trưng Vương xây dựng kế hoạch hoạt động và đánh giá, xếp loại công tác y tế trường học năm học 2015-2016 cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
 - Giúp cho CBGVCNV, học sinh và phụ huynh có sự hiểu biết và có thái độ tích cực đối với công tác Y tế trường học, công tác Chữ Thập đỏ và  vệ sinh môi trường.

 - Động viên thuyết phục mọi người cùng tham gia và có tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt công tác Y tế trường học. Đảm bảo trường học  vệ sinh, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho học sinh nhà trường. 

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác y tế trường học.
 II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC
1. Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ cho học sinh
* Chỉ tiêu: 

- 100% học sinh, CBGVNV trong nhà trường tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền GDSK.
  - Có góc tuyên truyền, giáo dục, tư vấn sức khỏe cho học sinh tại phòng y tế của nhà trường.
  - Có bảng tin đăng tải các nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh.
* Giải pháp: 

 - Cán bộ y tế xây dựng nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, tai nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, kỹ năng sống và hành vi lối sống có hại cho sức khỏe.
  - Tham mưu với BGH, TPT Đội, GVCN tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp hoặc trong các hoạt động ngoài giờ học chính khóa cho học sinh. 
  - Có góc tuyên truyền, giáo dục, tư vấn sức khỏe cho học sinh tại phòng y tế của nhà trường.
  - Có bảng tin đăng tải các nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh.
  - Có tổ chức các hoạt động hưởng ứng các tháng hành động do ngành Giáo dục, ngành Y tế và các ban ngành địa phương phát động.
2. Quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh (8 điểm)
*Chỉ tiêu: 

- 100% HS được khám, theo dõi và phân loại sức khỏe định kì 1 lần/năm. 
- 100% học sinh có sổ theo dõi sức khỏe.

- 100% học sinh tham gia đóng BHYT tự nguyện.

- Cán bộ y tế có đầy đủ hồ sơ quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh cho cả cấp học.
 - 100% học sinh được sơ cấp cứu ban đầu khi bị đau, ốm, tai nạn thương tích rủi ro... chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định hiện hành. Chuyển học sinh (bệnh nhân) đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết.
- Phối hợp với cơ sở y tế trong việc chăm sóc, điều trị đối với các học sinh mắc bệnh mãn tính.
- Có thông báo cho cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ của học sinh về tình hình sức khỏe học sinh. Có kế hoạch chăm sóc và điều trị cho học sinh có vấn đề sức khỏe.
* Giải pháp: 

- Cán bộ y tế tham mưu với BGH nhà trường để phối hợp với trạm y tế tổ chức khám sức khoẻ định kì cho học sinh toàn trường 1 lần/năm.
- Kết hợp với GVCN, cán bộ y tế tuyên truyền, vận động phụ huynh, nhắc nhở học sinh tham gia đóng bảo hiểm y tế  tự nguyện đúng thời gian quy định.
- Lập danh sách học sinh theo đơn vị lớp. Có hồ sơ quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh cho cả cấp học.

- Kết hợp với GVCN, nhắc nhở học sinh tham gia khám sức khỏe đầy đủ và đúng thời gian quy định.

- Có cơ chế phối hợp với cơ sở y tế trong việc chăm sóc, điều trị đối với các học sinh mắc bệnh mãn tính.

- Kịp thời thông báo cho cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ của học sinh về tình hình sức khỏe học sinh. Có kế hoạch chăm sóc và điều trị cho học sinh có vấn đề sức khỏe.
3. Công tác Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
* Chỉ tiêu: 

- 100% học sinh, CBGVNV trong nhà trường biết cách phòng chống các dịch bệnh xảy ra.
- Có kế hoạch triển khai các quy định về vệ sinh phòng chống bệnh truyền nhiễm (theo mùa) và phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện.
- Kịp thời thông báo khi có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm xảy ra với các cấp có thẩm quyền theo quy định.
- Phun thuốc diệt côn trùng, phòng chống dịch bệnh 1 lần/năm.
* Giải pháp:

 - Cán bộ y tế nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai các quy định về vệ sinh phòng chống bệnh truyền nhiễm trong nhà trường và phối hợp BGH, trạm y tế, GVCN, phụ huynh học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện.
 - Theo dõi học sinh nghỉ ốm, phát hiện sớm các dịch bệnh xảy ra.
Khi có dấu hiệu dịch bệnh trên địa bàn, cán bộ y tế nhà trường cần thông tin, báo cáo kịp thời với BGH và trạm y tế phường để có biện pháp phòng chống dịch bệnh.
 - Phối hợp với các cơ sở y tế và các đơn vị có liên quan để triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời khi có dịch xảy ra. 
- Có kế hoạch dự trù kinh phí, phối hợp với Trung tâm y tế tổ chức phun thuốc diệt côn trùng, phòng chống dịch bệnh 1 lần/năm.
4. Công tác bảo đảm an toàn phòng chống tai nạn, thương tích
* Chỉ tiêu: 

- Không có tai nạn thương tích xảy ra trong nhà trường.

- Chuẩn bị một số vật tư y tế phục vụ cho sơ cấp cứu ban đầu.
* Giải pháp: 

- Nhà trường có kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trong trường học. Dự báo cáo tình huống tai nạn có thể xảy ra và phương án tránh nguy cơ.
         - Có kế hoạch kiểm tra định kỳ công tác phòng chống tai nạn tại các lớp.

- Thực hiện các quy định về việc bảo đảm an toàn phòng chống tai nạn, thương tích trong nhà trường.
  - Hàng năm có báo cáo kết quả thực hiện và làm hồ sơ đề nghị công nhận trường đạt chuẩn trường học đảm bảo an toàn theo quy định.
5. Công tác  bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng
 * Chỉ tiêu:

- Không  có tình trạng ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm xảy ra trong nhà trường.
- Công tác chế biến, nấu ăn đảm bảo đúng quy trình. Bữa ăn đủ dinh dưỡng, và ATTP.

- 100% các lớp được cung cấp đủ nước uống hợp vệ sinh.

- Có hợp đồng đơn vị cung cấp thực phẩm.
- 100% nhân viên nhà bếp có đầy đủ giấy chứng nhận sức khỏe, chứng chỉ cấp dướng của nhân viên cấp dưỡng.
* Giải pháp: 
 - Có kế hoạch bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho học sinh.
- Nhân viên y tế, BGH hàng ngày kiểm tra việc giao nhận thực phẩm, chế biến và nấu ăn, chia khẩu phần ăn của học sinh.
  - Phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm; Hàng hóa, thực phẩm mua về phải có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm các tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm, lưu mẫu theo quy định.
  - Hằng ngày có lưu mẫu thức ăn trong tủ lạnh. Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong nhà trường.

- Tuyên truyền cho học sinh biết cách sử dụng thực phẩm an toàn. Khi các em sử dụng các thực phẩm phải xem trên bao bì của thực phẩm phải có ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng, có tem hoặc nhãn mác rõ ràng thì các em mới được sử dụng.
- Bảo đảm đủ số lượng, chất lượng nước uống và nước sinh hoạt cho học sinh, giáo viên trong nhà trường.
- Hàng năm kết hợp với Trung tâm y tế tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên nấu ăn, Hiệu trưởng phụ trách công tác bán trú.
6. Công tác vệ sinh môi trường học tập:
* Chỉ tiêu:

 - 100% các phòng có đủ cửa để bảo đảm thông gió tự nhiên, mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Phòng học có hệ thống thông gió nhân tạo như quạt trần.
- 100% các phòng được chiếu sáng tự nhiên đầy đủ, và có đủ bóng đèn cho mỗi phòng học và phòng làm việc để bảo đảm độ chiếu sáng cho học sinh học và làm việc cho cán bộ giáo viên và nhân viên trong nhà trường.
- 100% phòng học bảo đảm yên tĩnh, không gần khu vực có tiếng ồn.
- Công tác lao động vệ sinh trường lớp luôn được đảm bảo sạch sẽ.
* Giải pháp: 
- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đèn điện, quạt máy cửa các phòng phát hiện hiện hư hỏng. Kịp thời báo cáo và tham mưu với lãnh đạo nhà trường để sữa chửa hoặc thay thế nhằm phục vụ cho các em học tập và làm việc.
- Nhân viên y tế, hằng ngày kiểm tra vệ sinh các lớp, xung quanh trường, bếp ăn bán trú, các khu vệ sinh của CBGV, học sinh. Kịp thời đôn đốc nhắc nhở nhân viên vệ sinh thực hiện đảm bảo vệ sinh trường lớp luôn được đảm bảo sạch sẽ .  
        - Có các dụng cụ thu gom và xử lý rác; Có thùng rác hoặc nơi chứa rác tập trung được che chắn. Mỗi phòng học, phòng làm việc phải được làm vệ sinh trước giờ học và có sọt chứa rác.
       - Có hệ thống  thoát nước mưa, nước thải bảo đảm không ứ đọng gây ô nhiễm môi trường.
         - Giáo viên, cán bộ, công nhân viên, học sinh không hút thuốc lá, thuốc lào trong khuôn viên nhà trường.
7. Phòng học
* Chỉ tiêu:

- 100% các phòng học đảm bảo đúng tiêu chuẩn cho học sinh Tiểu học.

- 100% các lớp có bảng chống lóa, điện chiếu sáng, quạt mát, hệ thống dây điện, ổ cắm điện đảm bảo an toàn. Các dáy nhà đều có bình cứu hỏa theo quy định.
* Giải pháp: 

 - Các phòng học bảo đảm thông gió tự nhiên, mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Phòng học có hệ thống thông gió nhân tạo như quạt trần, quạt thông gió treo cao trên mức nguồn sáng.
 - Được chiếu sáng tự nhiên đầy đủ, bảo đảm độ chiếu sáng đồng đều.
 - Phòng thiết bị, phòng học bộ môn bảo đảm chiếu sáng đồng đều từ 150 lux đến 200 lux. Các đường dẫn điện, khí đốt, các ổ cắm điện, hệ thống xử lý nước thải đặc biệt là hóa chất… bảo đảm an toàn cho học sinh. 
- Các khu nhà phòng học đều có các bình cứu hỏa. Cạnh các bình cứu hỏa có nội quy sử dụng theo quy định.
8. Bàn ghế, bảng học

* Chỉ tiêu:

- 100% học sinh có đủ chỗ ngồi học tập.

- 100% các lớp có bảng chống lóa.

* Giải pháp: 

 - Bàn ghế bảo đảm an toàn. Kích thước (chiều cao, bề rộng, chiều sâu) của bàn và ghế bảo đảm theo quy định hiện hành.
 - Bảng học cần được chống loá. Kích thước, màu sắc, vị trí treo bảng theo quy định hiện hành.
9. Bếp ăn tập thể, nhà ăn trong nhà trường
* Chỉ tiêu:

        - 100% các nhân viên thực hiện đúng quy trình nhập thực phẩm, chế biến đảm bảo an toàn.
        - 100% các dụng cụ  nấu nướng, chế biến, sử dụng, bảo quản, chứa đựng phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định.
        - Có giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
* Giải pháp: 

- Bếp ăn đảm bảo về vị trí, thiết kế bố trí và cấu trúc đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.
- Tất cả các dụng cụ nấu nướng, chế biến, sử dụng, bảo quản, chứa đựng phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định.
- Nhà bếp đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát. Mỗi bàn ăn phải khăn trải bàn. Mỗi lớp có một sọt đựng rác. Có nơi rửa tay bằng xà phòng.

- Hàng năm nhà trường làm văn bản đề nghị cơ sở y tế kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
10. Nhà vệ sinh:
        - 100%  nhà vệ sinh hợp vệ sinh. Có nhà vệ sinh dành cho nam, nữ riêng. Đảm bảo số lượng nhà tiêu, hố tiểu theo quy định. Bình quân từ 100 đến 200 học sinh trong một ca học có 1 hố tiêu 
 * Giải pháp: 

 -  Có đủ số lượng nhà tiêu, hố tiểu theo quy định. (nam riêng, nữ riêng, giáo viên riêng, học sinh riêng).
  -  Thường xuyên cử nhân viên quét dọn vệ sinh. Nhà tiêu, hố tiểu phải bảo đảm vệ sinh theo quy định. Có khu vực rửa tay bằng xà phòng. 
  -  Nhân viên y tế thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh. Một năm 2 lần mua thuốc xử lý hố ga xả xuống nhà vệ sinh.
11. Phòng y tế
  -  Bảo đảm diện tích theo quy định.
  - Được bố trí ở vị trí thuận lợi cho công tác sơ cứu, cấp cứu ban đầu và vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.
  - Bảo đảm vệ sinh khu vực xung quanh phòng y tế và trong phòng y tế. Có hệ thống thu gom và xử lý chất thải theo quy định.
- Có góc tư vấn sức khỏe cho học sinh.
12. Trang thiết bị và thuốc
  - Có tủ thuốc được trang bị các loại thuốc thiết yếu; có sổ quản lý, kiểm tra và đối chiếu xuất, nhập thuốc theo quy định.
  -  Có các trang thiết bị chuyên môn thiết yếu phục vụ sơ cứu, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh; có ít nhất 02 giường khám bệnh và lưu bệnh nhân để theo dõi.
  - Có bàn, ghế, tủ, thiết bị làm việc thông thường khác.
13. Nguồn kinh phí
Bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm của các cơ sở giáo dục theo phân cấp ngân sách hiện hành.
Bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí được để lại từ Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của học sinh theo quy định hiện hành.

Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và từ nguồn thu hợp pháp khác.
14. Nội dung chi
Đảm bảo chi cho các hoạt động chuyên môn, truyền thông giáo dục sức khỏe và các khoản chi khác theo quy định hiện hành.

Có sổ sách, báo cáo thu chi, sử dụng kinh phí hiệu quả, đúng mục đích, nội dung dự toán theo quy định.

15. Nhà trường

Thành lập Ban sức khỏe tại trường học do đại diện Ban Giám hiệu là trưởng ban, phó ban là đại diện lãnh đạo ngành y tế địa phương, thường trực là cán bộ y tế trường học, các thành viên khác bao gồm giáo viên, Hội chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên, Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Có văn bản hoặc tổ chức các cuộc họp, hội nghị phổ biến, quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác y tế trường học.

Có kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện, đánh giá, xếp loại công tác y tế trong từng năm học.

Có báo cáo tình hình thực hiện công tác y tế trường học cho đơn vị quản lý cấp trên vào cuối năm học hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

16. Nhân viên làm công tác y tế

Nhân viên làm công tác y tế trường học có trình độ từ trung cấp y trở lên thuộc biên chế chính thức của nhà trường.

Tham gia vào các cuộc hội thảo, lớp tập huấn, đào tạo chuyên môn do ngành y tế, giáo dục và các ban ngành, cơ quan khác tổ chức hằng năm.

Tham mưu với Hiệu trưởng lập kế hoạch công tác y tế trường học cho từng năm học.

  - Theo dõi thường xuyên tình hình sức khỏe của học sinh và thông tin, quy định hiện hành của Nhà nước về công tác y tế trường học.
- Hàng tháng có báo kết quả công tác y tế trường học theo quy định vế trạm y tế phường Trưng Vương và cáo cóa cuối năm.

    - Có sổ sách, báo cáo thu chi, sử dụng kinh phí rõ ràng, đúng mục đích, nội dung dự toán theo quy định hiện hành.

17. Công tác chữ thập đỏ
* Chỉ tiêu:

 - Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo.

- Thành lập đội thanh thiếu niên chữ thập đỏ trong trường học.
- Có kế hoạch hoạt động hàng năm. 
- Tham gia các hoạt động nhân đạo, các phong trào tương thân tương ái, xây dựng các công trình nhân đạo.
* Giải pháp: 

- Có nội dung, kế hoạch tuyên truyền vận động học sinh nỗ lực học tập, gương mẫu tham gia thực hiện chính sách xã hội nhân đạo.

- Xây dựng, phát triển đội thanh thiếu niên chữ thập đỏ trong trường học.

- Tham gia các hoạt động nhân đạo, các phong trào tương thân tương ái, xây dựng các công trình nhân đạo.

- Được trang bị các phương tiện bảo đảm cho hoạt động chữ thập đỏ.

  - Cán bộ y tế tổ chức tập huấn cho đội xung kích 1 năm 2 lần.

IV.  KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC: 
1. Thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học. Thành phần gồm đại diện BGH, TPT, cán bộ y tế, TTCM nhà trường.
2. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đánh giá, xếp loại công tác y tế trong từng năm học và triển khai tới cán bộ y tế, các tổ chuyên môn, phụ huynh trong nhà trường. 
3. Xây dựng các tiêu chí đánh giá công tác y tế trường học (dựa vào bảng đánh giá công tác y tế (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch​ số 18/2011/TTLTBGDĐT-BYT ngày 28 tháng 4 năm 2011 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế). 
4. Công tác kiểm tra, đánh giá:
  - Thời gian nhà trường tự kiểm tra: Học kỳ 1 vào tháng 12; học kỳ 2 vào tháng 5 hằng năm.
  -  Thời gian đoàn kiểm tra: từ tháng 3 đến hết tháng 5 hằng năm.
        - Thành phần Đoàn kiểm tra gồm các thành viên như Quyết định trong Ban chỉ đạo công tác y tế trường học của nhà trường năm học 2015 - 2016, để tiến hành kiểm tra, đánh giá công tác y tế của nhà trường mỗi năm một lần.

5.  Đánh giá, xếp loại:
Chấm điểm cho từng nội dung kiểm tra, đánh giá công tác y tế trường học dựa trên Phụ lục Bảng kiểm đánh giá công tác y tế trường học theo Thông tư số: 18/2011/TTLT-BGDĐT- BYT. Sau đó tính tổng điểm quy ra phần trăm (%) để xếp loại, cụ thể:
I. Quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh (8 điểm)
II. Truyền thông giáo dục sức khoẻ cho học sinh (7 điểm)
III . Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm (3 điểm)

IV. Đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn, thương tích (3 điểm)

V. Đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng (6 điểm)

V. Vệ sinh môi trường học tập (6 điểm)
VII. Phòng học (4 điểm)

VIII. Bàn ghế, bảng học (2 điểm)

IX. Bếp ăn tập thể, nhà ăn trong nhà trường (4 điểm)

X. Nhà vệ sinh (2 điểm)

XI. Phòng y tế (3 điểm)

XII. Trang thiết bị và thuốc (3 điểm)

XIII. Nguồn kinh phí (4 điểm)

XIV. Nội dung chi (4 điểm)

XV. Nhà trường (4 điểm)

XVI. Nhân viên làm công tác y tế (4 điểm)

XVII. Công tác chữ thập đỏ (4 điểm)

Đánh giá xếp loại: 4 mức

            a) Loại tốt: đạt từ 90% tổng số điểm trở lên;
            b) Loại khá: đạt từ 80% đến dưới 90% tổng số điểm;

            c) Loại đạt: đạt từ 60% đến dưới 80% tổng số điểm;

            d) Loại không đạt: đạt dưới 60% tổng số điểm.

  Trên đây là kế hoạch hoạt động và đánh giá, xếp loại công tác y tế trường học năm học 2015-2016 của trường TH Trưng Vương. Yêu cầu các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các bộ phận, cá nhân chủ động báo cáo với BGH để được giải quyết và bổ sung điều chỉnh kế hoạch kịp thời.

Nơi nhận: 

     - PGD&ĐT; HT(b/c); 

     - Tổ CM, BVT; Y tế(t/h);

     - Lưu VP.
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